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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 
VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC


Số:          /BC-BTTN-LGA

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025


BÁP
BÁO CÁO
Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh đối với dự thảo Thông tư quy định về Danh mục loài ngoại lai xâm hại
Kính gửi: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thực hiện Chương trình công tác năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học được giao xây dựng dự thảo Thông tư quy định về Danh mục loài ngoại lai xâm hại (dự thảo Thông tư). 
Từ ngày 12 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 22 tháng 8 năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Sau thời gian nêu trên, không có tổ chức, cá nhân góp ý cho dự thảo Thông tư.
Ngày 18 tháng 07 năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 4523/BNNMT-BTTN gửi các Bộ, ngành và địa phương về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí xác định và Danh mục loài ngoại lai xâm hại. 
Đến nay, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học đã nhận được văn bản góp ý của 04 Bộ, cơ quan ngang Bộ gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công An; 07 đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm: Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Chăn nuôi và Thú y, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Ở cấp địa phương, đã có 04 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (Quảng Trị, Nghệ An, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế), 16 Sở Nông nghiệp và Môi trường (Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Hưng Yên, Hà Nội, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai, Ninh Bình, Lai Châu, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Cà Mau, Tây Ninh, An Giang) và 01 Chi cục Kiểm lâm (Thái Nguyên) tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư. Bên cạnh đó, một số cơ quan, tổ chức và cá nhân khác cũng đã gửi hoặc có ý kiến trực tiếp đối với dự thảo Thông tư.

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương như sau: các cơ quan, đơn vị thống nhất với sự cần thiết ban hành Thông tư nhằm thay thế Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT, bảo đảm phù hợp với Luật Đa dạng sinh học, đồng thời khẳng định việc bổ sung, hoàn thiện quy định về điều tra, xác định, thẩm định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại là cần thiết, kịp thời và phù hợp với thực tiễn. Các ý kiến góp ý của Bộ, ngành và địa phương đối với dự thảo Thông tư tập trung vào các vấn đề chính sau đây:
1. Về căn cứ pháp lý
Nhiều ý kiến tập trung vào căn cứ pháp lý của Thông tư. Một số bộ, ngành và địa phương đề nghị rà soát, bổ sung Luật Thú y 2015, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013 và Luật Bảo vệ môi trường 2020. Ban soạn thảo đã tiếp thu, bổ sung các luật liên quan, đồng thời khẳng định giữ nguyên một số căn cứ pháp lý để bảo đảm tính đồng bộ.

2. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh
Một số ý kiến cho rằng tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Thông tư cần được làm rõ. Ban soạn thảo giải trình rằng Thông tư được xây dựng trên cơ sở Điều 50 Luật Đa dạng sinh học, bao gồm đầy đủ các bước: điều tra, xác định, thẩm định và ban hành Danh mục. Tên gọi ngắn gọn “Thông tư ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại” được giữ nguyên, nhưng nội dung đã bao hàm đầy đủ phạm vi điều chỉnh.
3. Về điều tra loài ngoại lai xâm hại
Về nội dung điều tra, xác định loài ngoại lai xâm hại, một số cơ quan đề nghị bổ sung các phương pháp hiện đại như viễn thám, phân tích ADN, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh và thời hạn báo cáo. Ban soạn thảo đã tiếp thu theo hướng quy định mở để các đơn vị chủ động áp dụng phương pháp phù hợp với từng trường hợp cụ thể, đồng thời bổ sung quy định về trách nhiệm, thời điểm thực hiện điều tra. 
4. Về tiêu chí và Danh mục loài ngoại lai xâm hại

Liên quan đến tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại, một số ý kiến đề nghị bổ sung các tiêu chí định lượng, phạm vi phân bố và tác động kinh tế – xã hội. Ban soạn thảo đã bổ sung thông tin chi tiết tại phụ lục, nhưng không ấn định ngưỡng định lượng, cũng như quy định có tính ràng buộc pháp lý đối với một phương pháp cụ thể để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với nhiều phương pháp đánh giá quốc tế khác nhau.
Việc chỉ duy trì một danh mục loài ngoại lai xâm hại, không tách riêng danh mục “có nguy cơ” được giải trình nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Đa dạng sinh học.
5. Về Hội đồng thẩm định
Đối với Hội đồng thẩm định, một số cơ quan góp ý cần làm rõ thành phần, số lượng và trình tự thẩm định. Ban soạn thảo đã tiếp thu, bổ sung quy định về thành phần hồ sơ, trình tự thẩm định, thành phần và chức danh của Hội đồng.

6. Về Phụ lục và biểu mẫu
Đối với phụ lục và biểu mẫu, nhiều ý kiến đề nghị chỉnh sửa hình thức, bảo đảm thống nhất với quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, đồng thời bổ sung thông tin kỹ thuật và một số yếu tố định lượng. Ban soạn thảo đã rà soát, chỉnh sửa thể thức, trích yếu và tên biểu mẫu, bổ sung các thông tin chuyên môn, kỹ thuật cần thiết, song vẫn giữ cách tiếp cận mở và bảo đảm phù hợp với thực tiễn.
Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học đã tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Thông tư để bảo đảm tính hợp pháp, tính khoa học, toàn diện, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về ngăn ngừa, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trong bối cảnh mới.
Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan đối với dự thảo Thông tư quy định về Danh mục loài ngoại lai xâm hại, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học kính trình Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, ký ban hành Thông tư./.
(Tài liệu gửi kèm theo Báo cáo này bao gồm: (1) Dự thảo Thông tư; (2) Dự thảo Tờ trình; (3) Bản sao các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương; (4) Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình).
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